
Tài sản Mã số Năm 

đưa

vào sử 

dụng

Cấp nhà hoặc số 

chỗ ngồi, tải 

trọng hoặc 

thông số kỹ 

thuật

Diện 

tích

Tỷ lệ

chất 

lượng  

còn

 lại(%)

Giá trị còn lại

Nguồn khác

 Máy móc, thiết bị 6 88.300.000 1.138.077.500 

  Máy móc, thiết 

bị văn phòng phổ biến

601 892.000.000 

   Máy vi tính để bàn 60101 864.000.000 

    Máy vi tính T03786034-

60101-251

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-319

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-305

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-325

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-304

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-309

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-292

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-252

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.0001 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

100 1.080.000.000 1.080.000.000 

1 10.800.000 10.800.000

109 1.400.800.000 1.312.500.000 

101 1.112.000.000 1.112.000.000 

Số 

lượng

tài sản

Tổng cộng Trong đó

Ngân sách

Bộ, ngành, tỉnh: UBND Huyện Nhà Bè

Tên đơn vị: Trường THCS Hiệp Phước

Mã đơn vị: T03786034

Biểu số 01D - ĐK/TSNN

BÁO CÁO TĂNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG

Kỳ báo cáo : Từ ngày 01/01/2018 Đến ngày 31/12/2018

Chi tiết tài sản đến bậc : 6;

Lý do tăng : 

ĐVT cho: Diện tích đất là: m² ; Diện tích nhà là: m² ; Số lượng là: Cái/ Chiếc ; Giá trị là: Đồng 

Nguyên giá

Trang 1/7



    Máy vi tính  T03786034-

60101-270

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-277

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-278

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-235

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-237

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-317

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-266

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-249

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-260

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-280

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-328

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-264

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-308

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-282

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-269

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-256

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-290

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-320

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-255

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-247

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.0001 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

Trang 2/7



    Máy vi tính  T03786034-

60101-300

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-331

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-241

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-279

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-272

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-284

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-289

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-285

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-261

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-250

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-324

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-281

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-268

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-258

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-315

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-287

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-246

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-276

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-238

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-330

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.0001 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000
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    Máy vi tính  T03786034-

60101-291

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-302

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-242

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-310

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-240

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-329

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-283

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-273

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-299

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-265

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-253

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-267

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-254

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-307

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-318

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-296

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-239

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-332

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-312

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-294

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.0001 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000
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    Máy vi tính T03786034-

60101-243

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-326

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-323

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-257

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-263

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-274

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-301

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-298

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-244

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-288

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-248

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-262

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-275

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-286

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-236

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-327

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-314

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-293

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-259

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-313

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.0001 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000
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    Máy vi tính  T03786034-

60101-322

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-271

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-245

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-321

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-234

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-297

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-306

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-316

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-295

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-311

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính T03786034-

60101-233

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

    Máy vi tính  T03786034-

60101-303

2018 Máy vi tính để 

bàn

80 8.640.000

   Bàn ghế họp 60110 28.000.000 

    Bàn họp phòng hội đồng T03786034-

60110-354

2018 Bàn ghế họp 88 28.000.000

  Máy móc, thiết bị phục 

vụ hoạt động chung của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị

602 88.300.000 70.640.000 

   Máy móc, thiết bị khác 

phục vụ hoạt động chung 

của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị

60202 88.300.000 70.640.000 

    Thiết bị âm thanh 6020207 88.300.000 70.640.000 

     Hệ thống âm thanh hội 

trường

T03786034-

6020207-232

2018 Thiết bị âm thanh  80 66.500.000 53.200.000

     Hệ thống âm thanh 

ngoài trời

T03786034-

6020207-231

2018 Thiết bị âm thanh  80 21.800.000 17.440.000

  Máy móc, thiết bị khác 604 175.437.500 6 200.500.000 200.500.000 

1 66.500.000

1 21.800.000

2 88.300.000 

2 88.300.000 

1 32.000.000 32.000.000

2 88.300.000 

1 10.800.000 10.800.000

1 32.000.000 32.000.000 

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000

1 10.800.000 10.800.000
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   Bồn inox rửa chén T03786034-604-

338

2018 Máy móc, thiết bị 

khác 

88 10.325.000

   Hệ thống hút khói T03786034-604-

335

2018 Máy móc, thiết bị 

khác 

88 56.875.000

   Tủ lạnh chức thực phẩm 

sống

T03786034-604-

334

2018 Máy móc, thiết bị 

khác 

88 8.925.000

   Tủ chiên 12 lít T03786034-604-

333

2018 Máy móc, thiết bị 

khác 

88 14.612.500

   Tủ chờ nấu T03786034-604-

336

2018 Máy móc, thiết bị 

khác 

88 29.137.500

   Hệ thống bếp công 

nghiệp (bếp gas 3 bếp + hệ 

thống dẫn gas và 6 bình 

gas)

T03786034-604-

337

2018 Máy móc, thiết bị 

khác 

88 55.562.500

       Tổng cộng 88.300.000 1.138.077.500 

Người lập biểu

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Thế Thùy Loan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Thế Thùy Loan

,Ngày ..... tháng ..... năm ......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàng Dung

1 63.500.000 63.500.000

109 1.400.800.000 1.312.500.000 

1 16.700.000 16.700.000

1 33.300.000 33.300.000

1 65.000.000 65.000.000

1 10.200.000 10.200.000

1 11.800.000 11.800.000

Trang 7/7


